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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân 
bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam

UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 
149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

 Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Thông tư số 
233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh 
ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 314/TTr-STC ngày 
06/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân và 

thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam, với những nội 
dung chính như sau:

- Mức cước: 
+ Cự ly dưới 5 km:                                                       100.000 đồng/chuyến 

(Một trăm ngàn đồng trên chuyến)
+ Cự ly từ 5 km đến 10 km:                                         120.000 đồng/chuyến

(Một trăm hai mươi ngàn đồng trên chuyến)
+ Cự ly trên 10 km đến 30 km:                                        17.000 đồng/1 km

(Mười bảy ngàn đồng trên một kilômét)
+ Cự ly trên 30 km :                                                         15.000 đồng/1 km

(Mười lăm ngàn đồng trên một kilômét)
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- Mức giá cước vận chuyển trên đã bao gồm các khoản chi phí phục vụ cấp 
cứu, chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân (như: thuốc, hóa chất, 
vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị trong cấp cứu) và các khoản chi phí gồm: tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của các hợp đồng lao 
động, chi phí thường trực, chi phí nhiên liệu; sửa chữa thường xuyên, khấu hao 
tài sản, công tác phí, điện, nước, thông tin tuyên truyền và các khoản phí, lệ phí 
khác phục vụ công tác vận chuyển, đưa đón.

- Cự ly vận chuyển được xác định khi xe đón bệnh nhân và thân nhân bệnh 
nhân đưa đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà hoặc từ bệnh viện này đến bệnh 
viện khác (không tính đoạn đường xe đi mà không chở bệnh nhân và thân nhân 
bệnh nhân).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam chịu trách nhiệm công bố, niêm yết 

công khai mức giá cước vận chuyển quy định nêu trên; quản lý, sử dụng nguồn 
thu hợp lý, hiệu quả, đúng quy định và hoạch toán toán kế toán theo quy định hiện 
hành.

2. Sở Y tế hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam 
tổ chức phục vụ cấp cứu, phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân kịp thời, chu 
đáo và quản lý, sử dụng nguồn thu đảm bảo theo các quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, 
chi cước vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 
115 Quảng Nam đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, 
Cục trưởng Cục Thuể tỉnh, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam và thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2574/QĐ-
UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.
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